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1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu:
- Tên gói thầu: Bảo dưỡng hệ thống điều hòa không khí tại cơ sở 1
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện K cơ sở 1; địa chỉ: Số 43 phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, Tp Hà Nội.
- Thời gian thực hiện: 24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.
- Tính chất gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống HVAC tại Bệnh viện K cơ sở 1 (bao gồm: AHU, FCU, PAU, VRF, chiller, bơm nước, tháp giải nhiệt, hệ thống thông gió và hút khí thải phòng mổ)Bảo trì bảo dưỡng điều hoà tại các khoa phòng Bệnh viện K cơ sở 1. Việc bảo trì điều hoà không ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn tại các khoa phòng, không ảnh hưởng đến người bệnh, người nhà người bệnh.
- Quy mô gói thầu: Bệnh viện K – cơ sở 1 gồm 2 dãy nhà:
+ Nhà A gồm 2 tầng hiện đang sử dụng hệ thống điều hoà cục bộ…..
+ Nhà B gồm 4 tầng hầm và 6 tầng nổi gồm các hệ thống Chiller, AHU, hệ thống cấp gió tươi, điều hoà trung tâm, điều hoà cục bộ …..
2. Mục tiêu công việc:
- Đảm bảo toàn bộ hệ thống HVAC tại Bệnh viện K cơ sở 1 (bao gồm AHU, FCU, PAU, VRF, chiller, bơm nước, tháp giải nhiệt, hệ thống thông gió và hút khí thải phòng mổ) luôn hoạt động ổn định, hiệu quả, đạt tiêu chuẩn kiểm soát nhiệt độ - độ ẩm - áp suất, đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục đáp ứng công tác chuyên môn của Bệnh viện.Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, vệ sinh, căn chỉnh toàn bộ hệ thống điều hoà tại Bệnh viện K- 1
- Kiểm tra, giám sát tình trạng hoạt động, xác định và khắc phục lỗi/ sự cố trong quá trình vận hành sử dụng  theo yêu cầu của chủ đầu tư, xác định lỗi khi hệ thống HVACđiều hoà hoạt động kém hiệu quả và đề ra phương án khắc phục, sửa chữa kịp thời.
- Đánh giá tình trạng hoạt động của thiết bị, phát hiện sớm nguy cơ xảy ra sự cố và đề ra biện pháp phòng ngừa, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.
- Sau mỗi kỳ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, nhà thầu lập báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của các thiết bị và đề ra các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của điều hoà.
3. Yêu cầu về kỹ thuật
3.1. Nội dung yêu cầu công việc bảo trì, bảo dưỡng điều hoà
3.1.1. Bảo dưỡng Chiller giải nhiệt nước
a. Kiểm tra, bảo dưỡng chuyên sâu
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống bôi trơn, động cơ, cảm biến, bình ngưng, bình bay hơi và hệ thống điều khiển;
- Vệ sinh và đo kiểm dòng điện, áp suất, kiểm tra rò rỉ gas, thay thế lọc gasdầu và lọc dầu, bổ sung dầu hoặc thay dầu nếu cần thiết;
- Chạy hóa chất tẩy rửa cáu cặn định kỳ
- Kiểm tra chỉ số kỹ thuật và tình trạng van xả của các máy nén;
- Kiểm tra điều kiện các tiếp điểm điện bị rỗ hoặc ăn mòn của các bộ khởi động
- Kiểm tra các tiếp điểm và thiết bị điện trong tủ điều khiển;
- Kiểm tra tiếng động hoặc độ rung bất thường;
- Kiểm tra tra tình trạng các bộ phận liên động và các công tác dòng chảy;
- Kiểm tra tra tình trạng của động cơ và bộ khởi động;
- Kiểm tra và đảm bảo thiết bị luôn vận hành trong tình trạng ổn định.
b. Vận hành chạy thử: Đo kiểm các thông số và đảm bảo sau khi bảo dưỡng các chỉ số hoạt động của thiết bị trở về bình thường khi vận hành.
c. Vệ sinh, dọn sạch rác thải khu vực bảo dưỡng. 
3.1.2. Bảo dưỡng Tháp giải nhiệt
a. Kiểm tra, bảo dưỡng:
- Kiểm tra và làm sạch hệ thống chia nước;
- Kiểm tra và thay dầu mỡ cho vòng bi động cơ;
- Kiểm tra tình trạng ăn mòn, vệ sinh và thay thế tấm tản nhiệt (nếu cần);
- Kiểm tra các tiếp điểm và thiết bị điện trong tủ điều khiển;
- Kiểm tra tiếng động hoặc độ rung bất thường;
- Kiểm tra và đảm bảo thiết bị luôn vận hành trong tình trạng ổn đinh.
- Bảo dưỡng, hiệu chỉnh động cơ, trục quay tháp giải nhiệt, kiểm tra cân bằng động cánh quạt .
- Xúc xạc, cọ rửa hệ thống ống và các tấm tản nhiệt, xả cặn bẩn ở đáy tháp, đánh sạch rêu và cáu cặn trong lòng tháp,  thay nước mới.
- Kiểm tra dòng hoạt động của motor bơm, quạt, tình trạng làm việc của van phao, hiệu chỉnh chế độ cấp nước, ngắt nước tự động của tháp giải nhiệt và bơm cấp nước bổ sung,
- Vệ sinh siết chặt các đai ốc chân tháp, chân động cơ, căn chỉnh hệ thống giảm chấn.
b. Vận hành chạy thử: Đo kiểm các thông số và đảm bảo sau khi bảo dưỡng các chỉ số hoạt động của thiết bị trở về bình thường khi vận hành.
c. Vệ sinh, dọn sạch rác thải khu vực bảo dưỡng. 
3.1.3. Bảo dưỡng Hệ thống bơm
a. Kiểm tra, bảo dưỡng:
- Kiểm tra và bảo trì động cơ, khớp nối;
- Đo dòng điện, kiểm tra cách điện;
- Kiểm tra các tiếp điểm và thiết bị điện trong tủ điều khiển;
- Kiểm tra tiếng động hoặc độ rung bất thường;
- Kiểm tra và bảo trì toàn bộ phụ kiện đi kèm như van một chiều, van chặn, đồng hồ đo áp suất – nhiệt độ;
- Kiểm tra và bảo trì bảo ôn các đoạn đường ống nước lạnh trong phòng mổ, phòng sạch và trục kỹ thuật.
- Kiểm tra và đảm bảo thiết bị luôn vận hành trong tình trạng ổn đinh.
b. Vận hành chạy thử: Đo kiểm các thông số và đảm bảo sau khi bảo dưỡng các chỉ số hoạt động của thiết bị trở về bình thường khi vận hành.
c. Vệ sinh, dọn sạch rác thải khu vực bảo dưỡng. 
3.1.4. Bảo dưỡng Dàn lạnh FCU
a. Kiểm tra, bảo dưỡng:
- Kiểm tra và vệ sinh dàn coil
- Kiểm tra và bảo trì phin lọc (thay thế nếu quá bẩn hoặc áp rơi lớn);
- Kiểm cách điện motor;
- Kiểm tra các van điện từ, van ba ngả, y lọc và hệ thống thoát nước ngưng;
- Kiểm tra các tiếp điểm và thiết bị điện trong tủ điều khiển;
- Kiểm tra tiếng động hoặc độ rung bất thường;
- Kiểm tra và đảm bảo thiết bị luôn vận hành trong tình trạng ổn đinh.
b. Vận hành chạy thử: Đo kiểm các thông số và đảm bảo sau khi bảo dưỡng các chỉ số hoạt động của thiết bị trở về bình thường khi vận hành.
c. Vệ sinh, dọn sạch rác thải khu vực bảo dưỡng. 
3.1.5. Bảo dưỡng Thiết bị xử lý không khí PAU
a. Kiểm tra, bảo dưỡng:
- Kiểm tra và vệ sinh dàn coil
- Kiểm tra và bảo trì phin lọc (thay thế nếu quá bẩn hoặc áp rơi lớn);
- Kiểm cách điện motor;
- Vệ sinh cánh quạt;
- Kiểm tra, vệ sinh các van điện từ, van ba ngả, y lọc và hệ thống thoát nước ngưng;
- Kiểm tra, vệ sinh các tiếp điểm và thiết bị điện trong tủ điều khiển;
- Kiểm tra tiếng động hoặc độ rung bất thường;
- Kiểm tra và căng lại dây đai, thay đai nếu mòn;
- Kiểm tra, vệ sinh cánh quạt;
- Kiểm tra và đảm bảo thiết bị luôn vận hành trong tình trạng ổn đinh.
b. Vận hành chạy thử: Đo kiểm các thông số và đảm bảo sau khi bảo dưỡng các chỉ số hoạt động của thiết bị trở về bình thường khi vận hành.
c. Vệ sinh, dọn sạch rác thải khu vực bảo dưỡng. 
3.1.6. Bảo dưỡng Thiết bị xử lý không khí AHU
a. Kiểm tra, bảo dưỡng:
- Kiểm tra và vệ sinh dàn coil
- Kiểm tra và bảo trì phin lọc (thay thế nếu quá bẩn hoặc áp rơi lớn);
- Kiểm cách điện motor;
- Kiểm tra các van điện từ, van ba ngả, y lọc và hệ thống thoát nước ngưng;
- Kiểm tra các tiếp điểm và thiết bị điện trong tủ điều khiển;
- Kiểm tra tiếng động hoặc độ rung bất thường;
- Kiểm tra và căng lại dây đai, thay đai nếu mòn.

- Kiểm tra và đảm bảo thiết bị luôn vận hành trong tình trạng ổn đinh.
b. Vận hành chạy thử: Đo kiểm các thông số và đảm bảo sau khi bảo dưỡng các chỉ số hoạt động của thiết bị trở về bình thường khi vận hành.
c. Vệ sinh, dọn sạch rác thải khu vực bảo dưỡng. 
3.1.7. Bảo dưỡng Hệ thống điều hòa Muilti/VRV
a. Kiểm tra tổng thể hệ thống:
* Kiểm tra hệ thống:
- Hệ thống điện: Kiểm tra nguồn điện, các thiết bị đóng/ngắt, bảo vệ và các đầu nối điện để đảm bảo an toàn và hoạt động ổn định
- Vận hành máy: Khởi động máy, kiểm tra các chức năng cơ bản bằng bộ điều khiển, đồng thời kiểm tra và khắc phục lỗi (nếu có)
* Bảo dưỡng dàn lạnh (trong nhà)
- Kiểm tra và làm sạch, hiệu chỉnh lưới lọc bụi, mặt nạ, cánh quạt, cánh đảo gió;
- Kiểm tra và thông tắc đường ống thoát nước ngưng, vệ sinh dàn ngưng, đồng thời hiệu chỉnh bơm nước thải (nếu cần);
- Kiểm tra độ rung và khắc phục lỗi (nếu có);
- Kiểm tra các chế độ hoạt động theo điều khiển xa và độ chuẩn xác của các bộ đều khiển, hiệu chỉnh nếu cần thiết;
- Kiểm tra và bảo dưỡng các mối nối điện, ống gas và ống gió;
- Kiểm tra các đầu nối ống hút/đẩy giữa ống và dàn lạnh, hiệu chỉnh nếu cần thiết;
- Kiểm tra phần bảo ôn, hệ thống ống gió trong trần;
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống gas (áp suất, nhiệt độ) và vệ sinh dàn ngưng;
- Vệ sinh vỏ máy.
* Bảo dưỡng dàn nóng (ngoài trời)
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống điện: điện áp, dòng điện tiêu thụ của máy nén và quạt, đồng thời kiểm tra tín hiệu điều khiển (kiểm tra và khắc phục sự cố mất kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm);
- Kiểm tra và bảo dưỡng các bộ phận cơ khí: độ êm của máy nén, quạt, tình trạng ổ bi, khớp nối và hệ thống giảm chấn;
- Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống gas: áp suất hút/đẩy, nhiệt độ và kiểm tra sự rò rì gas (khắc phục nếu bị rò rỉ);
- Kiểm tra dầu máy nén và thay thế (nếu cần);
- Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt và quạt bằng bơm cao áp;
- Kiểm tra độ êm của máy nén và các động cơ cũng như các chi tiết cơ khí khác, hiệu chỉnh nếu cần thiết;
- Kiểm tra tình trạng làm việc của các bộ cảm biến nhiệt độ và các bộ cảm biến áp suất; nhiệt độ ngưng tụ, nhiệt độ đầu đẩy máy nén; áp suất hút, áp suất đẩy, hiệu chỉnh nếu cần thiết;
- Kiểm tra, hiệu chỉnh các khớp nối ống và siết lại bulong các vị trí nối
- Kiểm tra và xử lý các vấn đề về độ rung, kiểm tra các bình chứa cao áp và vệ snh vỏ máy.
b. Vận hành chạy thử: Đo kiểm các thông số và đảm bảo sau khi bảo dưỡng các chỉ số hoạt động của thiết bị trở về bình thường khi vận hành.
c. Vệ sinh, dọn sạch rác thải khu vực bảo dưỡng.
3.1.8. Bảo dưỡng Điều hòa cục bộ (bao gồm cả dàn nóng và dàn lạnh)
a. Kiểm tra, bảo dưỡng:
* Kiểm tra máy:
- Kiểm tra tình trạng bên ngoài của dàn nóng/lạnh (vỏ máy), các điểm nối điện và siết chặt các điểm nối điện (nếu cần thiết);
- Kiểm tra khả năng lưu thông gió của dàn nóng/lạnh, đồng thời loại bỏ vật cản (nếu cần thiết);
- Kiểm tra nguồn điện và hệ thống điều khiển;
- Mở nguồn, khởi động máy; kiểm tra máy lạnh có hoạt động bình thường không bằng cách điều chỉnh xuống nhiệt độ thấp nhất;
- Dùng remote điều khiển cánh quạt tản gió xem có hoạt động bình thường không;
- Kiểm tra các đường ống bảo ôn được bảo vệ đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, không rò rỉ nước, rò rỉ gas;
- Kiểm tra đấu nối an toàn, kết nối dàn nóng đến dàn lạnh;
- Kiểm tra sự rò rỉ gas tại rắc co nối, siết chặt (nếu cần thiết);
* Bảo dưỡng dàn lạnh:
- Kiểm tra, làm sạch lưới lọc bụi, mặt nạ, các cánh quạt gió, cánh đảo gió (hiệu chỉnh nếu cần thiết), siết chặt tất cả các mối nối điện tại cầu đấu;
- Kiểm tra bơm nước thải, đường ống thoát nước ngưng, thông tắc đường ống, hiệu chỉnh bơm nếu cấn thiết;
- Kiểm tra các chế độ hoạt động theo điều khiển xa và độ chuẩn xác của các bộ điều khiển, hiệu chỉnh nếu cần thiết;
- Kiểm tra các đầu nối ống hút và đẩy giữa ống và dàn lạnh, hiệu chnrh nếu cần thiết;
- Kiểm tra phần bảo ôn, hệ thống ống gió trong trần, thông báo trình trạng cho Chủ đầu tư;
- Kiểm tra phần đấu nối điện trong dàn lạnh, hiệu chỉnh nếu cần thiết;
- Làm vệ sinh dàn lạnh.
* Bảo dưỡng dàn nóng:
- Kiểm tra áp suất đường hút, đẩy, hiệu chỉnh nếu cần thiết;
- Kiểm tra các đầu nối ống hút và đẩy giữa ống và dàn nóng, hiệu chỉnh nếu cần thiết;
- Kiểm tra rò rỉ hệ thống gas và xử lý nếu cần thiết;
- Kiểm tra phần định vị của dàn nóng vào giá (bệ) đỡ, hiệu chỉnh nếu cần thiết;
- Kiểm tra hệ thống điện (dòng, áp...), hệ thống điều khiển, bảo vệ an toàn máy, phụ kiện hệ thống điện của máy;
- Kiểm tra, hiệu chỉnh quạt dàn nóng;
- Làm vệ sinh công nghiệp toán bộ dàn nóng: xịt rửa cánh quạt, vệ sinh dàn trao đổi nhiệt cục nóng, vệ snh dàn ngưng (Đối với các dàn nóng ở trên cao, yêu cầu sử dụng thang dây hoặc giàn giáo hoặc các biện pháp khác để tiến hành công việc vệ sinh dàn nóng, đảm bảo an toàn lao động);
- Vệ sinh vỏ máy.
* Kiểm tra, sạc gas theo quy trình:
- Kiểm tra gas có đủ hay không, có bị rò hay không;
- Bổ sung gas và sửa chữa rò rỉ (nếu cần).
b. Vận hành, chạy thử: Đo kiểm các thông số và đảm bảo sau khi bảo dưỡng các chỉ số hoạt động của thiết bị trở về bình thường khi vận hành.
c. Vệ sinh, dọn sạch rác thải khu vực bảo dưỡng.
3.1.9. Bảo dưỡng hệ thống quạt thông gió
a. Kiểm tra, bảo dưỡng:
- Vệ sinh motor;
- Tra mỡ vòng bi;
- Kiểm tra tụ điện;
- Đo cách điện;
- Kiểm tra các điểm bắt giá treo, kết nối ống mềm tránh rung lắc;
- Tăng cường kiểm tra và giám sát lưu lượng và lọc mùi đối với quạt hút khí thải từ phòng mổ;
- Kiểm tra và đảm bảo thiết bị luôn vận hành trong tình trạng ổn đinh.
b. Vận hành chạy thử: Đo kiểm các thông số và đảm bảo sau khi bảo dưỡng các chỉ số hoạt động của thiết bị trở về bình thường khi vận hành.
c. Vệ sinh, dọn sạch rác thải khu vực bảo dưỡng. 
3.1.10. Bảo dưỡng biến tần, hệ điều khiển, tủ điện
a. Kiểm tra, bảo dưỡng:
- Biến tần và hệ điều khiển:
+ Vệ sinh, đo điện áp đầu vào – ra, đo dòng tải;
+ Kiểm tra chương trnfh điều khiển, lưu thông số cài đặt và kiểm tra kết nối giữa các hệ thống;
+ Đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định và không có cảnh báo lỗi.
- Tủ điện:
+ Vệ sinh, kiểm tra cầu dao, attomat, hệ thống ACB/MCCB;
+ Đo điện trở tiếp điểm, đo cách điện;
+ Quét nhiệt định kỳ tại điểm nối tải lớn, đặc biệt là hệ thống cấp nguồn cho chiller và bơm nước.
- Kiểm tra và đảm bảo thiết bị luôn vận hành trong tình trạng ổn định.
b. Vận hành chạy thử: Đo kiểm các thông số và đảm bảo sau khi bảo dưỡng các chỉ số hoạt động của thiết bị trở về bình thường khi vận hành.
c. Vệ sinh, dọn sạch rác thải khu vực bảo dưỡng. 
3.1.11. Bảo dưỡng phụ kiện đường ống nước
Định kỳ sử dụng hóa chất tẩy rửa đặt trên đường ống thoát nước trục chính 3 tháng/lần.
Thay thế bảo ôn, băng cuốn nếu bị rách, hỏng.
a. Kiểm tra, bảo dưỡng:
- Đảm bảo các van, Y lọc, cảm biến, khớp nối mềm, bảo ôn, mặt bích, đồng hồ đo luôn trong tình trạng tốt;
- Vệ sinh đường ống định kỳ, kiểm tra chống rò rỉ và xử lý cáu cặn trong nước bằng hoá chất phù hợp.
b. Vệ sinh, dọn sạch rác thải khu vực bảo dưỡng. 
3.1.12. Danh mục điều hoà
Bảng thống kê khối lượng điều hòa tại Bệnh viện K – Cơ sở 1
	STT
	Nội dung công việc
	Đơn vị tính
	Số lượng máy
	Số lần bảo dưỡng tối thiểu/năm 
	Số lần bảo dưỡng/2 năm
	Khối lượng mời chào giá

	
	
	
	
	Tổng cộng 01 năm
	Lần 1
	Lần 2
	Lần 3
	
	

	I
	Chiller giải nhiệt nước
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.            
	Chiller giải nhiệt nước Carrier 825KW
	cái
	2
	3
	1
	1
	1
	6
	12

	2.            
	Bơm nước lạnh Wilo Q=30.4 l/s @36mH2O
	cái
	3
	3
	1
	1
	1
	6
	18

	II
	Tháp giải nhiệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Tháp giải nhiệt Nihon Công suất lạnh 285.76 RT
	cái
	2
	3
	1
	1
	1
	6
	12

	4.            
	Bơm nước giải nhiệt Wilo Q=39.5l/s @30mH2O (hệ thống bơm tuần hoàn làm mát)
	cái
	3
	3
	1
	1
	1
	6
	18

	5.            
	Bơm nước bù dạng ly tâm lưu lượng Wilo: 3 m3/h Cột áp: 10mH2O 
	cái
	2
	3
	1
	1
	1
	6
	12

	6.            
	Hệ thống châm hóa chất tự động cho hệ  Cooling
	bộ
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2

	7.            
	Hệ thống làm mềm nước công suất 6m3/ giờ
	hệ thống
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2

	III
	Dàn lạnh FCU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8.
	Dàn lạnh FCU Daikin –CSL: 5.28 kW
	cái
	30
	2
	1
	 
	1
	4
	120

	9.
	Dàn lạnh FCU Daikin –CSL: 8.79 kW
	cái
	24
	2
	1
	 
	1
	4
	96

	10.
	Dàn lạnh FCU Daikin –CSL: 14.07 kW
	cái
	18
	2
	1
	 
	1
	4
	72

	11.
	Dàn lạnh FCU Daikin –CSL: 17.58 kW
	cái
	11
	2
	1
	 
	1
	4
	44

	IV
	Thiết bị xử lý không khí PAU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12.
	Thiết bị xử lý không khí PAU Daikin công suất lạnh 84,96kW, lưu lượng 7.501,68 m3/h, 400Pa phin lọc G4 và F7
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	13.          
	Thiết bị xử lý không khí PAU Daikin công suất lạnh 66,76 kW, lưu lượng 5.001,12 m3/h, 400Pa phin lọc G4 và F7
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	14.          
	Thiết bị xử lý không khí PAU Daikin công suất lạnh 98,4 kW, lưu lượng 13.002,84 m3/h, 350Pa phin lọc G4 và F7
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	15.          
	Thiết bị xử lý không khí PAU Daikin công suất lạnh 65,52 kW, công suất hồi nhiệt mùa hè 38,84 kW, lưu lượng 7.700 m3/h, 350Pa phin lọc G4 và F7
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	16.          
	Thiết bị xử lý không khí PAU Daikin công suất lạnh 68,72 kW, lưu lượng 8.001,72 m3/h, 350Pa phin lọc G4 và F7
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	17.          
	Thiết bị xử lý không khí PAU Daikin công suất lạnh 107,37 kW, lưu lượng 9.001, m3/h, 350Pa phin lọc G4 và F78
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	V
	Thiết bị xử lý không khí AHU
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18.          
	Thiết bị xử lý không khí AHU Daikin công suất lạnh 143,48Kw, lưu lượng 14.002,92m3/h, 200Pa, phin lọc G4 và F7
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	19.          
	Thiết bị xử lý không khí AHU Saiver công suất lạnh 35,57 kW, công suất sưởi 15,3 kW, lưu lượng 1.3001/s, 650 Pa, phin lọc G4 và G8
	cái
	4
	2
	1
	 
	1
	4
	16

	20.          
	Thiết bị xử lý không khí AHU Saiver công suất lạnh 38,14 kW, công suất sưởi 20,4 kW, lưu lượng 1.5001/s, 700 Pa, phin lọc G4 và G8
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	21.          
	Thiết bị xử lý không khí AHU Saiver công suất lạnh 113,22 kW, công suất sưởi 20,4 kW, lưu lượng 1.7001/s, 600 Pa, phin lọc G4 và G8
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	22.          
	Dàn nóng CDU Panasonic công suất lạnh 33,5 kW, công suất sưởi 37,5 kW
	bộ
	4
	2
	1
	 
	1
	4
	16

	23.          
	Dàn nóng CDU Panasonic công suất lạnh 45,0 kW, công suất sưởi 50,0 kW
	bộ
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	24.          
	Dàn nóng CDU Panasonic công suất lạnh 112,0 kW, công suất sưởi 126,0 kW
	bộ
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	VI
	Hệ thống điều hòa Muilti/VRV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25.          
	Dàn nóng biến tần hai chiều Panasonic CSL 10HP
	tổ
	2
	2
	1
	 
	1
	4
	8

	26.          
	Dàn nóng biến tần hai chiều Panasonic CSL 14HP
	tổ
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	27.          
	Dàn nóng biến tầng hai chiều Panasonic CSL 18HP
	tổ
	2
	2
	1
	 
	1
	4
	8

	28.          
	Dàn nóng biến tần hai chiều Panasonic CSL 26HP
	tổ
	2
	2
	1
	 
	1
	4
	8

	29.          
	Dàn nóng biến tần hai chiều Panasonic CSL 28HP
	tổ
	2
	2
	1
	 
	1
	4
	8

	30.          
	Dàn nóng biến tần hai chiều Panasonic CSL 34HP
	tổ
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	31.          
	Dàn nóng biến tần hai chiều Panasonic CSL 36HP
	tổ
	3
	2
	1
	 
	1
	4
	12

	32.          
	Dàn nóng biến tần hai chiều Panasonic CSL 38HP
	tổ
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	33.          
	Dàn nóng biến tần hai chiều Panasonic CSL 48HP
	tổ
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	34.          
	Dàn nóng điều hòa Muilti  2 chiều, CSL: 16HP, LG
	tổ
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	35.          
	Dàn nóng điều hòa Muilti  2 chiều, CSL: 20HP, LG
	tổ
	2
	2
	1
	 
	1
	4
	8

	36.          
	Dàn nóng điều hòa Muilti  2 chiều, CSL: 26HP, LG
	tổ
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	37.          
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió áp suất tĩnh Panasonic CSL: 3,6KW
	cái
	7
	2
	1
	 
	1
	4
	28

	38.          
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió áp suất tĩnh Panasonic CSL: 4,5KW
	cái
	3
	2
	1
	 
	1
	4
	12

	39.          
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió áp suất tĩnh Panasonic CSL: 5,6KW
	cái
	2
	2
	1
	 
	1
	4
	8

	40.          
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió áp suất tĩnh Panasonic  CSL: 14,0 kW
	cái
	6
	2
	1
	 
	1
	4
	24

	41.          
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió áp suất tĩnh Panasonic CSL: 16,0KW
	cái
	4
	2
	1
	 
	1
	4
	16

	42.          
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi Panasonic  CSL: 3,6KW 
	cái
	32
	2
	1
	 
	1
	4
	128

	43.          
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi Panasonic  CSL: 4,5KW
	cái
	2
	2
	1
	 
	1
	4
	8

	44.          
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng  thổi Panasonic  CSL: 5,6KW
	cái
	14
	2
	1
	 
	1
	4
	56

	45.          
	Dàn lạnh Cassette âm trần 4 hướng thổi Panasonic CSL: 7,3 kW
	cái
	22
	2
	1
	 
	1
	4
	88

	46.          
	Dàn lạnh cassette âm trần 4 hướng thổi Pannasonic  CSL: 9,0KW
	cái
	4
	2
	1
	 
	1
	4
	16

	47.          
	Dàn lạnh áp trần Panasonic CSL 14,0 KW
	cái
	14
	2
	1
	 
	1
	4
	56

	48.          
	Dàn lạnh treo tường Panasonic CSL 2,8 KW
	cái
	42
	2
	1
	 
	1
	4
	168

	49.          
	Dàn lạnh treo tường Panasonic CSL 3,6 KW
	cái
	3
	2
	1
	 
	1
	4
	12

	50.          
	Dàn lạnh treo tường Panasonic CSL 4,5 KW
	cái
	7
	2
	1
	 
	1
	4
	28

	51.          
	Dàn lạnh treo tường Panasonic CSL 5,6 KW
	cái
	40
	2
	1
	 
	1
	4
	160

	52.          
	Dàn lạnh treo tường Panasonic CSL 7,3 KW
	cái
	8
	2
	1
	 
	1
	4
	32

	53.          
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió CSL: 3,6 Kw, LG
	cái
	7
	2
	1
	 
	1
	4
	28

	54.          
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió CSL: 4,5 Kw, LG
	cái
	10
	2
	1
	 
	1
	4
	40

	55.          
	Dàn lạnh âm trần nối ống gió CSL: 5,6 Kw, LG
	cái
	6
	2
	1
	 
	1
	4
	24

	VII
	Điều hòa cục bộ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	56.          
	Điều hòa không khí cục bộ biến tần treo tường Panasonic công suất lạnh 5,0 kW
	bộ
	5
	2
	1
	 
	1
	4
	20

	57.          
	Điều hòa không khí cục bộ biến tần treo tường Panasonic công suất lạnh 7,1 kW
	bộ
	4
	2
	1
	 
	1
	4
	16

	58.          
	Điều hòa Daikin âm trần 34000BTU
	bộ
	6
	2
	1
	 
	1
	4
	24

	59.          
	Điều hòa Daikin âm trần 24000BTU
	bộ
	5
	2
	1
	 
	1
	4
	20

	60.          
	Điều hòa treo tường cục bộ Daikin 9000 BTU
	bộ
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	61.          
	Điều hòa cục bộ treo tường 12000BTU, LG
	bộ
	7
	2
	1
	 
	1
	4
	28

	62.          
	Điều hòa cục bộ treo trường LG 18000 BTU
	bộ
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	VIII
	Quạt cấp gió tươi
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	63.          
	Quạt hướng trục nối ống gió Kruger lưu lượng 4.015m3/h, 250Pa
	cái
	2
	2
	1
	 
	1
	4
	8

	64.          
	Quạt hướng trục nối ống gió Kruger lưu lượng 3.520m3/h, 250Pa
	cái
	2
	2
	1
	 
	1
	4
	8

	65.          
	Quạt hướng trục nối ống gió Kruger lưu lượng 2.840m3/h, 250Pa
	cái
	4
	2
	1
	 
	1
	4
	16

	66.          
	Quạt hướng trục nối ống gió Kruger lưu lượng 1.460m3/h, 200Pa
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	67.          
	Quạt hướng trục nối ống gió Kruger lưu lượng 1.330m3/h, 200Pa
	cái
	2
	2
	1
	 
	1
	4
	8

	68.          
	Quạt hướng trục nối ống gió Kruger lưu lượng 3.500m3/h, 250Pa
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	69.          
	Quạt hướng trục nối ống gió Kruger lưu lượng 2.320m3/h, 250Pa
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	70.          
	Quạt hướng trục nối ống gió Kruger lưu lượng 460m3/h, 100Pa
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	71.          
	Quạt hút gió vệ sinh kiểu li tâm Kruger lưu lượng 13.500m3/h, 550Pa
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	72.          
	Quạt thông gió gắn trần Kruger 257m3/h
	cái
	75
	2
	1
	 
	1
	4
	300

	IX
	Quạt hút khí thải
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	73.          
	Quạt hút khí thải li tâm Kruger lưu lượng 17.000m3/h, 400Pa
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	74.          
	Quạt thông gió gắn tường Kruger lưu lượng 1.400m3/h
	cái
	4
	2
	1
	 
	1
	4
	16

	75.          
	Quạt thông gió gắn tường Kruger lưu lượng 900m3/h, 50Pa
	cái
	7
	2
	1
	 
	1
	4
	28

	76.          
	Quạt thông gió gắn tường Kruger lưu lượng 500m3/h
	cái
	4
	2
	1
	 
	1
	4
	16

	77.          
	Quạt thông gió gắn tường Kruger lưu lượng 280m3/h
	cái
	11
	2
	1
	 
	1
	4
	44

	78.          
	Quạt thông gió gắn tường Kruger lưu lượng 250m3/h
	cái
	4
	2
	1
	 
	1
	4
	16

	79.          
	Quạt li tâm Kruger lưu lượng 400m3/h. 250Pa
	cái
	4
	2
	1
	 
	1
	4
	16

	80.          
	Quạt li tâm Kruger lưu lượng 432m3/h. 250Pa
	cái
	1
	2
	1
	 
	1
	4
	4

	X
	Tủ điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	81.          
	Tủ điện tổng cho Chiller AC-MSB
	cái
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2

	82.          
	Tủ điện cho Chiller AC-CHWP
	cái
	5
	1
	1
	 
	 
	2
	10

	83.          
	Tủ điện cho AHU, AC-TM
	cái
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2

	84.          
	Tủ điện tổng cho VRF
	cái
	1
	1
	1
	 
	 
	2
	2


3.2. Yêu cầu về phương pháp thực hiện, biện pháp tổ chức thi công, an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ
- Nhà thầu phải đề ra phương pháp thực hiện, biện pháp tổ chức thi công và các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng chống chữa cháy đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau: 
3.2.1. Phòng cháy chữa cháy: 
	- Không được mang chất dễ cháy, dễ nổ vào khu vực làm việc nếu chưa được phép của Chủ đầu tư. Trường hợp việc mang chất dễ cháy, dễ nổ để phục vụ công việc của gói thầu phải báo cáo trước Chủ đầu tư xem xét, chấp thuận và kiểm tra trước khi dùng để thực hiện công việc. Nhân viên của nhà thầu khi thực hieenjc ông việc phải chấp hành các quy chế, quy trình kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn về điện, các biện pháp phòng cháy, không để xảy ra va chạm, chập gây cháy;
	- Không tự ý đấu điện và sử dụng điện không đúng mục đích. Vật tư, nhiên liệu dễ gây cháy nổ phải để xa khu vực có lửa, các hàng rào chắn và biển báo cấm, báo nguy hiểm. Nhà thầu đảm bảo khi có cháy nổ, tất cả nhân viên của nhà thầu đang làm việc tại bệnh viện đều phải tham giữa chữa cháy, nổ;
	- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, chịu bồi hoàn toàn bộ thiệt hại về người, tài sản của Nhà thầu, của Chủ đầu tư và Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp xảy ra cháy, nổ được xác định nguyên nhân hoàn toàn do lỗi của nhà thầu và nhân sự của nhà thầu gây ra (bất kể xảy ra sai sót vô tình hay cố ý).
3.2.2. An toàn lao động
	- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động cho nhân sự tham gia thực hiện gói thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật về trạng bị bảo hộ lao động;
	- Có dây đeo an toàn lao động (theo đúng quy định của pháp luật) khi nhân sự của nhà thầu thi công ở các vị trí nguy hiểm;
	- Nhân sự của nhà thầu tuyệt đối không uống rượu, bia, không hút thuốc khi làm việc và khi ở trong khuôn viên bệnh viện;
	- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư không chịu trách nhiệm liên đới trong trường hợp để xảy ra việc mất an toàn lao động khi nhân sự của nhà thầu thực hiện gói thầu nếu việc mất an toàn hoàn toàn do lỗi của nhà thầu và nhân sự của nhà thầu gây ra.
3.2.3. Vệ sinh môi trường
	- Khi hoàn thành công việc trong ngày và khi hoàn thành công tác bảo trì, bảo dưỡng được Chủ đầu tư nghiệm thu, Nhà thầu cam kết dọn sạch sẽ các vật liệu thừa, rác thải phát sinh ra khỏi khuôn viên bệnh viện, hoàn trả mặt bằng lại cho bệnh viện;
	- Tập kết, đổ rác thải đúng nơi quy định và có biện pháp xử lý. Khi thi công xong đến đoạn nào, nhà thầu phải tổ chức vệ sinh sạch sẽ, hoàn trả lại mặt bằng hiện trạng cho Chủ đầu tư;
	- Trong trường hợp rác thải phát sinh trong quá trình thực hiện của nhà thầu không thuộc đối tượng rác thải sinh hoạt thu gom hàng ngày của đơn vị đã ký hợp đồng thu gom với bệnh viện, Nhà thầu phải có phương án tự xử lý đối với loại rác thải này.
3.3. Yêu cầu về chất lượng công việc
- Sau mỗi lần bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, các thiết bị phải được đảm bảo trong tình trạng hoạt động bình thường, ổn định. Quá trình thực hiện bảo trì không sử dụng các vật dụng, chất tẩy rửa, hoặc có thao tác gây ảnh hưởng không tốt đến tình trạng của hệ thống và hoạt động chuyên môn tại Bệnh viện.
- Khi có yêu cầu của chủ đầu tư, có mặt trong vòng 02h đồng hồ trong giờ hành chính, 04 giờ ngoài giờ hành chính hoặc các ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ, tết để xác định tình trạng hỏng hóc và phương án khắc phục.
- Có báo cáo tình trạng cụ thể của từng loại thiết bị và khuyến cáo biện pháp tăng cường hiệu quả hoạt động của thiết bị. Trường hợp chủ đầu tư đã thực hiện theo khuyến cáo của nhà thầu mà không khắc phục được tình trạng hoạt động kém hiệu quả của thiết bị, nhà thầu phải chịu toàn bộ chi phí mà chủ đầu tư đã bỏ ra khi thực hiện khuyến cáo của nhà thầu.
3.4. Yêu cầu về thời gian, tần suất bảo trì, bảo dưỡng định kỳ
- Nhà thầu có thể đề xuất tần suất bảo trì, bảo dưỡng định kỳ nhiều hơn tần suất yêu cầu tối thiểu và thời gian thực hiện bảo trì không quá 30 ngày/đợt trừ trường hợp bất khả kháng hoặc theo yêu cầu của chủ đầu tư
- Tần suất bảo trì tối thiểu được quy định tại mục 3.1.12. Danh mục điều hoà
3.5. Yêu cầu đối với nhân sự thực hiện
3.5.1. Yêu cầu về số lượng
- Đảm bảo có nhân sự duy trì  có tối thiểu 02 nhân sự trực 24/24h tại Bệnh viện để kiểm tra duy trì hệ thống điều hoà thường xuyên theo quy định sau:
- Từ tháng 01 đến tháng 05 và từ tháng 11 đến hết tháng 12:
+ Trong giờ hành chính ≥ 06 người;
+ Ngoài giờ hành chính ≥ 02 người;
- Từ tháng 05 đến tháng 11:
+ Trong giờ hành chính ≥ 08 người;
+ Ngoài giờ hành chính ≥ 02 người;
Ghi chú: Thời gian trong giờ hành chính là từ 7h30 đến 17h00 hàng ngày (trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ tết theo quy định pháp luật).
3.5.2. Yêu cầu về trình độ chuyên môn
- Các nhân sự kỹ thuật tham gia gói thầu tại Bệnh viện phải có tay nghề, có trình độ được đào tạo từ công nhân bậc 3/7 hoặc trung cấp ngành: điện, điện tử, điện lạnh hoặc tương đương trở lên. Đảm bảo đáp ứng được yêu hiểu biết về kỹ thuật, hiểu biết về an toàn lao động, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật về bảo trì, bảo dưỡng hệ thống HVAC tại Bệnh viện K cơ sở 1. 
- Ngoài ra, Nhà thầu phải bố trí tối thiểu 01 nhân sự để quản lý, giám sát các công việc bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành: Điện, điện lạnh, nhiệt lạnh, cơ khí hoặc điện tự động hóa… hoặc các ngành kỹ thuật tương đương.
3.6. Yêu cầu khác
- Trước 20 ngày mỗi đợt bảo trì, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư có lịch, kế hoạch bảo trì bảo dưỡng cụ thể cho từng lần bảo trì và được Chủ đầu tư phê duyệt.
- Nhà thầu phải liệt kê đầy đủ thiết bị, máy móc vật tư để đảm bảo đáp ứng công tác bảo trì bảo dưỡng trong bệnh viện.
- Hàng tháng nhà thầu phải bố trí nhân sự để tháo lưới lọc tại dàn lạnh để vệ sinh.
- Bằng kinh phí của mình Nhà thầu chịu trách nhiệm thay thế dây đai dẫn động định kỳ hoặc hỏng của toàn bộ hệ thống HVAC.
- Bằng kinh phí của mình nhà thầu chịu trách nhiệm thay thế dầu của hệ thống chiller.
- Hai bên thực hiện nghiệm thu chất lượng bảo trì, bảo dưỡng định kỳ trong vòng 02 ngày sau khi hoàn tất việc bảo trì, bảo dưỡng đề đảm bảo không bỏ qua các yếu tố không đảm bảo hoạt động theo quy chuẩn của nhà sản xuất mà không được được phát hiện kịp thời.Sau mỗi kỳ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, nhà thầu lập báo cáo đánh giá tình hình hoạt động của hệ thống HVAC và lập danh mục các linh kiện cần thay thế trong thời gian 01 đến 03 tháng.
- Hàng ngày Nhà thầu phải ghi nhật ký bào trì, nội dung nhật ký gồm:
+ Số lượng nhân sự tham gia bảo trì;
+ Địa điểm bảo trì;
+ Khối lượng bảo trì cụ thể trong ngày;
+ Tình trạng thiết bị trước và sau bảo trì;
· Trong thời gian 10 ngày ngay sau khi ký hợp đồng, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư biện pháp thi công chi tiết công tác bảo trì, bảo dưỡng và Nhật ký bảo trì của hệ thống HVAC của Bệnh viện K cơ sở I và phải được Chủ đầu tư phê duyệt trước khi vào thi công.
· Thay thế các chi tiết hao mòn định kỳ của hệ thống HVAC như: Gioăng, vòng bi, bạc, dây đai, phớt, lọc dầu, lọc khí, tụ điện…
· Định kỳ kiểm định chất lượng không khí khu vực phòng mổ, phòng hậu phẫu:
· Kiểm tra áp suất chênh lệch hàng tuần.
· Đo tốc độ gió đầu HEPA và đầu cấp gió định kỳ 6 tháng/lần.
· Hiệu chuẩn cảm biến nhiệt ẩm, thiết bị điều khiển mỗi 6–12 tháng.
· Kiểm định chất lượng không khí sau thay lọc hoặc đại tu hệ thống HVAC trong phòng mổ.
· Vệ sinh lưới lọc thô G4 của AHU 01 tháng/lần.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
5.1. Quy định về kiểm tra 
Chủ đầu tư thực hiện kiểm tra đột xuất vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, khi phát hiện các nội dung không đúng theo hợp đồng ký kết sẽ thông báo để nhà thầu xử lý, khắc phục trong vòng 03 giờ kể từ thời điểm thông báo. Nếu nhà thầu không thực hiện khắc phục trong thời gian nêu trên 02 lần thì Chủ đầu tư sẽ lập biên bản mà không cần có xác nhận của nhà thầu nhưng phải có bằng chứng về việc đã có thông tin về vấn đề cần khắc phục cho nhà  thầu. Mỗi biên bản xử phạt vi phạm hợp đồng có giá trị 5% giá trị của kỳ thanh toán đó, nhưng tổng giá trị xử phạt không quá 50% tổng giá trị của kỳ thanh toán đó. 
5.2. Quy định về nghiệm thu sản phẩm
	Trước khi bảo trì, bảo dưỡng điều hoà, Nhà thầu phải cho khởi chạy các thiết bị và xác nhận cùng với khoa phòng tình trạng thiết bị hiện tại. Nếu điều hoà bị hỏng, sẽ không bảo trì, bảo dưỡng thiết bị đó.
Sau khi nhà thầu thực hiện xong công tác bảo trì, bảo dưỡng điều hoà tại các khoa phòng, bên thi công cho thiết bị điều hoà chạy thử trong vòng 03 giờ. Trường hợp điều hoà chạy ổn định, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, không xảy ra lỗi thì bên thi công cùng đại diện chủ đầu tư, đại diện khoa phòng ký xác nhận biên bản nghiệm thu. 
Trường hợp sau bảo trì, các thiết bị điều hoà xảy ra các lỗi như chảy nước, gây ồn, không đáp ứng được nhiệt độ … thì bên nhà thầu thi công phải tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân. Nếu nguyên nhân hỏng hóc do lỗi của bên thi công thì nhà thầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, chi phí để khắc phục, đảm bảo thiết bị chạy lại ổn định. Nếu nguyên nhân hỏng hóc do lỗi khách quan không phải do lỗi của đơn vị thi công thì nhà thầu cùng đơn vị quản lý, phòng TCKT và đại diện khoa phòng lập biên bản xác nhận.   
Ghi chú: Nhà thầu áp dụng mức Thuế suất VAT 10%. Bên Mời thầu hiệu chỉnh, đánh giá giá dự thầu của E-HSDT trên mặt bằng mức Thuế suất VAT 10%.


